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Phần I

SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
I. Sự cần thiết xây dựng đề án 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y là cơ quan hành chính thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy được quy định tại Quyết định số 423/QĐ-SNN ngày 25/8/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, bộ máy Chi cục dần được kiện toàn và tham mưu kịp thời cho Lãnh đạo Sở về đổi mới phát triển sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo một tư duy mới, tập trung phát triển mạnh chăn nuôi công nghệ cao, chăn nuôi hữu cơ, an toàn sinh học, chất lượng, liên doanh, liên kết với Doanh nghiệp đã góp phần nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm; đồng thời nghiên cứu tham mưu, đề xuất Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành và trình UBND tỉnh xem xét quyết định ban hành nhiều văn bản quản lý nhà nước chuyên ngành, đặc biệt là các Đề án, Phương án, Nghị quyết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chăn nuôi, thú y và khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư vào sản xuất chăn nuôi…. Nhờ đó, đến nay toàn tỉnh có 697 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm đặc biệt có 70 trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, an toàn dịch bệnh và liên kết với các doanh nghiệp. Chất lượng đàn vật nuôi ngày càng được nâng cao, tình hình dịch bệnh trên vật nuôi được kiểm soát… Góp phần thực hiện thành công mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị, để nâng cao hơn nữa công tác tham mưu trong tổ chức chỉ đạo sản xuất phù hợp với xu thế toàn cầu đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực Nông nghiệp thì việc tiếp tục sắp xếp, kiện toàn lại bộ máy của Chi cục Chăn nuôi và Thú y theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu lực, hiệu quả, tạo ra sự chuyển đổi về chất trong tổ chức bộ máy, trong đội ngũ công chức, viên chức của đơn vị, kết hợp đẩy mạnh ứng dụng thành quả khoa học công nghệ vào trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn là hết sức cần thiết. 
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y được ban hành từ năm 2016 tại Quyết định số 423/QĐ-SNN ngày 25/8/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT trên cơ sở các quy định của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Nội vụ cũng như quy định của UBND tỉnh Quảng Trị. Đến nay, qua thời gian 08 năm tổ chức thực hiện, đã có nhiều văn bản mới được ban hành, sửa đổi, bổ sung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y
. Do đó, cần phải điều chỉnh, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y để tạo cơ sở pháp lý tiếp tục thực hiện nhiệm chính trị được giao.
II. Căn cứ xây dựng đề án
- Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 

- Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu BCH TW khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

- Nghị quyết số 55/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

- Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

- Luật Viên chức năm 2010; Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội sửa đổi một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

- Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/06/2015; Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 ngày 19/11/2018;

- Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định các tổ chức chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 về vị trí việc làm và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;

- Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 về vị trí việc làm và biên chế công chức;
- Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 về Quy định một số điều của Luật Thú y; 

- Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 về Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; 

- Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y; 

- Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 về quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi;

- Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh cúm gia cầm giai đoạn 2019-2025; Quyết định số 972/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi giai đoạn 2020-2025; Quyết định số 1632/QĐ-TTg ngày 22/10/2020 phê duyệt Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lỡ mồm long móng, giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 1814/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục giai đoạn 2022-2030; Quyết định số 2115/QĐ-TTg ngày 21/12/2021 phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Dại giai đoạn 2022-2030; Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021 - 2030”;  Quyết định số 434/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021-2030”; Quyết định số 1520/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045”; Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 25/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch quốc gia triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh động vật và bảo đảm an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật, giai đoạn 2023 - 2030”;
- Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 về quy định phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản; 

- Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 về quy định phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; Thông tư số 24/2019/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2017/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; 

- Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y; Thông tư số 10/2022/TT-BNNPTNT ngày 14/9/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y;

- Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/06/2016 quy định về quản lý thuốc thú y; Thông tư số 18/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT về quy định quản lý thuốc thú y; Thông tư số 12/TT-BNNPTNT ngày 09/11/2020 về quản lý thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất; kê đơn, đơn thuốc thú y; sữa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 18/2018/TT-BNNPTNT; Thông tư số 13/2022/TT-BNNPTNT ngày 28/9/2022 sữa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư về quản lý thuốc thú y;

- Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy  định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn; Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy  định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản; Thông tư số 06/2022/TT-BNNPTNT ngày 28/7/2022 sữa đổi, bổ sung một số điều các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản; Thông tư số 09/2022/TT-BNNPTNT ngày 19/8/2022 sữa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn; Thông tư 04/2024/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2024 sữa đổi, bổ sung các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn;
- Thông tư số 20/2019/TT-BNNPTNT ngày 22/11/2019 quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi; 

- Thông tư số 21/2019/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2019 về hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi; 

- Thông tư số 22/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 về hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi; 

- Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 về hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi; Thông tư 18/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 sữa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 về hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi;
- Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tư 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 sữa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm ,thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 quy định về cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật;

- Thông tư số 30/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Phần II

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y
I. CHỨC NĂNG, NHIÊM VỤ
Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị được thành lập theo Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị. Hoạt động của Chi cục Chăn nuôi và Thú y được quy định tại Luật Thú y năm 2015; Luật Chăn nuôi năm 2018; Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của Liên Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Nội vụ; Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quyết định số 423/QĐ-SNN ngày 25/8/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị về quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị. 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về chăn nuôi và thú y trên địa bàn tỉnh. Chi cục chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT theo quy định của pháp luật; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Chăn nuôi, Cục Thú y trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT và thực hiện nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân công.

II. THỰC TRẠNG VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ
Tổng số biên chế được giao năm 2024 là 75 người, trong đó có 10 công chức, 32 viên chức, 01 hợp đồng theo Nghị định 111 và 32 hợp đồng lao động hưởng lương từ nguồn thu. Hiện tại có 64 người, trong đó: công chức 10 người, viên chức 32 người, Hợp đồng theo Nghị định 111 01 người và 21 hợp đồng lao động hưởng lương từ nguồn thu.
1. Khối Văn phòng: Gồm 21 biên chế, trong đó 10 công chức, 06 viên chức,  01 HĐ68 và 04 hợp đồng lao động hưởng lương từ nguồn thu.
a) Lãnh đạo Chi cục: Gồm Chi cục trưởng và 02 Phó Chi cục trưởng.

b) Các Phòng chuyên môn ở Văn phòng Chi cục: Gồm 05 phòng:

(1)  Phòng Hành chính-Tổng hợp: có 08 người (02 công chức, 02 viên chức, 01 Hợp đồng 111, 03 hợp đồng hưởng lương từ nguồn thu), gồm: 01 Trưởng trưởng, 01 Phó trưởng phòng (kiêm kế toán trưởng) và 06 nhân viên.

       (2) Phòng Thanh tra-Pháp chế: có 01 người (01 công chức), gồm: 01 Phó trưởng phòng.

(3) Phòng Chăn nuôi: có 04 người (01 công chức, 03 viên chức), gồm: 01 Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng và 02 nhân viên.

(4) Phòng Quản lý dịch bệnh: có 03 người (02 công chức, 01 hưởng lương từ nguồn thu), gồm: 01 Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng và 01 nhân viên.

(5) Phòng Kiểm dịch - Kiểm soát giết mổ: có 02 người (01 công chức, 01 viên chức), gồm: 01 Trưởng phòng và 01 Phó trưởng phòng.

2. Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thị xã, thành phố: Gồm 09 trạm. Tổng số biên chế: 43.
(1) Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Vĩnh Linh :  Có 07 biên chế. Trong đó: 01 Trưởng trạm,  03 chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III và 03 hợp đồng lao động hưởng lương từ nguồn thu;

(2) Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Gio Linh: Có 05 biên chế. Trong đó 01 Trưởng trạm,  03 chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III và 01 hợp đồng lao động hưởng lương từ nguồn thu;

(3) Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố Đông Hà: Có 06 biên chế. Trong đó: 01 Trưởng trạm, 01 Phó trưởng trạm và 01 chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III và 03 hợp đồng lao động hưởng lương từ nguồn thu;

(4) Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Triệu Phong: Có 05 biên chế. Trong đó: 01 Trưởng trạm và 02 Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III và 02 hợp đồng lao động hưởng lương từ nguồn thu;

(5) Trạm Chăn nuôi và Thú y TX. Quảng Trị: Có 05 biên chế. Trong đó: 01 Trưởng trạm và 04 hợp đồng lao động hưởng lương từ nguồn thu;

(6) Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Hải Lăng: Có 05 biên chế. Trong đó: 01 Trưởng trạm, 01 Phó trưởng trạm và 01 chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III và 02 hợp đồng lao động hưởng lương từ nguồn thu;

(7) Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Cam Lộ: Có 04 biên chế. Trong đó: 01 Quyền trưởng trạm và 02 chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III và 01 hợp đồng lao động hưởng lương từ nguồn thu;

(8) Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Đakrông: Có 02 biên chế. Trong đó: 01 Trưởng trạm, 01 Phó trưởng trạm;

(9) Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Hướng Hóa: Có 04 biên chế. Trong đó: 01 Trưởng trạm, 01 Phó trưởng trạm, 01 chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III và 01 hợp đồng lao động hưởng lương từ nguồn thu;

Phần III
ĐỀ ÁN QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ                 CƠ CẤU TỔ CHỨC
I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG
1. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về chăn nuôi, thú y theo quy định của pháp luật về chăn nuôi, thú y; thực hiện các nhiêm vụ, quyền hạn về lĩnh vực chăn nuôi, thú y và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của pháp luật và sự phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Chăn nuôi, Cục Thú y trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Chi cục Chăn nuôi và Thú y có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

Trụ sở làm việc của Chi cục Chăn nuôi và Thú y đặt tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
1. Tham mưu, trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành: chiến lược, kế hoạch phát triển chăn nuôi, quy định mật độ chăn nuôi của địa phương; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; Nghị quyết vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi; chính sách hỗ trợ, sản xuất, buôn bán, sử dụng thuốc thú y; các quy định, chính sách, hướng dẫn về hoạt động giết mổ, kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y; kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và động vật thủy sản (sau đây gọi chung là động vật); chương trình giám sát, khống chế, thanh toán dịch bệnh động vật, xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật. 
2. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  hoặc trình cấp có thẩm quyền chỉ đạo xây dựng và tổ chức vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật, vùng chăn nuôi, sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi, giết mổ động vật tập trung, sơ chế, chế biến các sản phẩm có nguồn gốc động vật gắn với xử lý chất thải và bảo vệ môi trường; thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra; thực hiện chính sách hỗ trợ ổn định đồi sống, khôi phục chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản sau dịch bệnh động vật; xây dựng cơ sở dữ liệu, khai thác, quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi; cơ sở dữ liệu về giám sát dịch bệnh động vật và thông tin dự báo, cảnh báo dịch bệnh động vật tại địa phương. 
3. Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện hoạt động chăn nuôi, hoạt động thú y trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; tổ chức phòng bệnh bằng vắc xin hoặc áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc khác để khống chế dịch bệnh động vật.

4. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện kiểm dịch nội địa về động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh; kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam khi được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức thực hiện công tác thu thập, lưu trữ, bảo tồn, khai thác nguồn gen giống vật nuôi; quản lý giống vật nuôi; quản lý thức ăn chăn nuôi và các vật tư khác thuộc lĩnh vực chăn nuôi và thú y theo quy định của pháp luật.

6. Quản lý và sử dụng dự trữ địa phương về thuốc thú y, vật tư, hàng hoá thuộc lĩnh vực chăn nuôi, thú y trên địa bàn tỉnh sau khi được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

7. Thực hiện nhiêm vụ quản lý về kiểm soát giết mổ động vật, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y; hành nghề thú y; quản lý thuốc thú y theo quy định của pháp luật.

8. Kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu sau thông quan, thức ăn chăn nuôi sản xuất và lưu hành trong nước trên địa bàn tỉnh; kiểm tra điều kiện, đánh giá giám sát duy trì điều kiện của cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi; giám sát việc tiêu hủy đối với thức ăn chăn nuôi vi phạm chất lượng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; kiểm tra điều kiện chăn nuôi của cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô vừa, quy mô nhỏ; đánh giá giám sát duy trì điều kiện chăn nuôi đối với cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô lớn theo quy định của pháp luật. 

9. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt; thông tin tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật về chăn nuôi và thú y.

10. Tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp kết hợp công nghiệp, nông nghiệp kết hợp dịch vụ, tăng trưởng xanh, kinh tế chia sẻ trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực chăn nuôi và thú y theo quy định của pháp luật.

11. Xây dựng và hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong chăn nuôi và thú y theo quy định của pháp luật;  hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học trong chăn nuôi và thú y theo quy định của pháp luật.

12. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về giám định, cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận, giấy xác nhận thuộc lĩnh vực chăn nuôi, thú y theo quy định của pháp luật, phân công, ủy quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

13. Tổ chức thực hiện kiểm soát giết mổ động vật; kiểm tra vệ sinh thú y đối với sản phẩm động vật ở dạng tươi sống, sơ chế và chế biến lưu thông trên thị trường, thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc từ động vật, khu cách ly kiểm dịch, thu gom, giết mổ động vật và các cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh sản phẩm động vật thuộc pham vi quản lý; hướng dẫn, giám sát thực hiện tiêu độc khử trùng trong kiểm dịch, khu cách ly kiểm dịch, Chợ, các điểm thu gom tập kết gia súc, gia cầm theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện việc chẩn đoán, xét nghiệm bệnh và điều trị bệnh cho động vật; dịch vụ kỹ thuật về chăn nuôi, thú y, thuỷ sản theo quy định của pháp luật;

15. Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ tư liệu về chăn nuôi và thú y và các hoạt động thông tin, lưu trữ, thống kế khác phục vụ nhiêm vụ quản lý của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật.

16. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các dự án, đề án và mô hình phát triển sản xuất chăn nuôi và thú y thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

17. Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực chăn nuôi và thú y theo phân công của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của pháp luật.

18. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; tham mưu, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về các dịch vụ công thuộc lĩnh vực Chi cục Chăn nuôi và Thú y quản lý.

19. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, nghiệp vụ lĩnh vức chăn nuôi và thú y đối với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã; chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã; hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ đối với đơn vị phụ trách lĩnh vực chăn nuôi, thú y cấp huyện theo quy định của pháp luật; kiểm tra việc thực hiện quy chế quản lý, phối hợp công tác, chế độ thông tin báo cáo về chăn nuôi và thú y theo quy định.

20. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ thuộc lĩnh vực vào sản xuất chăn nuôi và thú y trên địa bàn tỉnh; tham mưu cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Chăn nuôi và Thú y và theo quy định của pháp luật.

21. Tổ chức kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và xử lý vi phạm pháp luật thuộc phạm vị quản lý của Chi cục Chăn nuôi và Thú ytheo quy định của pháp luật hoặc sự phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

22. Tham gia, phối hợp thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực chăn nuôi và thú y theo quy định của pháp luật và sự phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

23. Thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y theo quy định; triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

24. Thực hiện nhiêm vụ của cơ quan thường trực về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh và nhiêm vụ thường trực công tác khác theo quy định của pháp luật và sự phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

25. Quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, co cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỹ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và sự phân công, ủy quyền của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động và nhân viên thú y xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

26. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
27. Tổ chức thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

28. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Chăn nuôi, Cục Thú y.

29. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

        III. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ
1. Lãnh đạo Chi cục:

a) Chi cục Chăn nuôi và Thú y có Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng;  
b) Chi cục trưởng là người đứng đầu Chi cục, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
       c) Phó Chi cục trưởng là người giúp Chi cục trưởng, được Chi cục trưởng phân công phụ trách một hoặc một số nhiệm vụ của Chi cục, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Chi cục trưởng vắng mặt, một Phó chi cục trưởng được uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Chi cục.
Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng theo phân cấp của Ủy ban nhân dân Tỉnh và quy định của pháp luật.
2. Các Phòng chuyên môn- nghiệp vụ, Trạm Chăn nuôi và Thú y trực thuộc, gồm:
a. Các Phòng chuyên môn - nghiệp vụ, gồm có 03 Phòng:
- Phòng Hành chính -Tổng hợp;
- Phòng Chăn nuôi;
- Phòng Thú y;
b. Các Trạm Chăn nuôi và Thú y trực thuộc, gồm có 07 Trạm:
- Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Vĩnh Linh;
- Trạm Chăn nuôi và Thú y liên huyện Gio Linh – Cồn cỏ;
- Trạm Chăn nuôi và Thú y liên huyện Cam Lộ - thành phố Đông Hà ;
- Trạm Chăn nuôi và Thú y liên huyện Triệu Phong – thị xã Quảng Trị; 
- Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Hải Lăng;
- Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Đakrông;
- Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Hướng Hóa;
Các Trạm Chăn nuôi và Thú y trực thuộc có con dấu, tài khoản riêng để giao dịch và hoạt động. 
3. Biên chế và số người làm việc
a) Biên chế, số người làm việc của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị được Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm trên cơ sở  chức năng, nhiệm vụ được giao, định mức biên chế do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
b) Việc quản lý, tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức và hợp đồng lao động thực hiện theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp hiện hành.

Phần IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các Trạm Chăn nuôi và Thú y trực thuộc; chỉ đạo xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Chi cục; bố trí biên chế phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo quy định của Nhà nước và nhiệm vụ được giao.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y có trách nhiệm báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét để trình UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
	Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- Sở Nội vụ;

- GĐ, các PGĐ Sở;

- UBND các huyện, TP, TX;

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y;

- Lưu: VT, TCHC.
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� Luật sửa đổi một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 ngày 19/11/2018; Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định các tổ chức chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 về Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y; Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 về quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi; Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021 - 2030”; Quyết định số 434/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021-2030 Quyết định số 1520/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045”; các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Chăn nuôi, Luật Thú y;  Thông tư số 30/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện...
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